TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Năm học 2018 - 2019

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Email
	Số ĐT
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Thanh Hường
	15/01/1978
	ĐH Ngữ văn
	vtthuongctcd@dongtrieu.edu.vn
	0975860990
	Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Hồng Lam
	27/09/1979
	ĐH.Ngữ văn
	thcs.ndc.nhlam@dongtrieu.edu.vn
	0945963644
	P. Hiệu trưởng

	3
	Bùi Thị Thu Thủy
	06/06/1975
	ĐH Ngữ văn
	thcs.xs.bttthuy@dongtrieu.edu.vn
	0902282261
	GV-TTCM

	4
	Tạ Thị Minh
	10/11/1982
	ĐH Toán, lý
	thcs.xs.ttminh@dongtrieu.edu.vn
	01234892386
	GV-TTCM

	5
	Nguyễn T.Thanh Minh
	30/05/1980
	ĐH Sinh, địa
	thcs.xs.nttminh@dongtrieu.edu.vn
	01294300580
	GV - TPCM

	6
	Đặng Thị Ngọc Yến
	22/08/1977
	ĐH Tiếng anh
	thcs.xs.dtnyen@dongtrieu.edu.vn
	0945325325
	GV - TPCM

	7
	Bùi Thị Nhung
	07/02/1979
	ĐH Ngữ văn
	thcs.xs.btnhung@dongtrieu.edu.vn
	0906101467
	GV - CTCĐ

	8
	Bùi Thị Hải Phương
	11/04/1967
	CĐ Toán
	thcs.xs.btphuong@dongtrieu.edu.vn
	01205524967
	Giáo viên

	9
	Phạm Hồng Hạnh
	03/03/1977
	ĐH Tiếng anh
	thcs.xs.phhanh@dongtrieu.edu.vn
	0977705018
	Giáo viên

	10
	Nguyễn Thị Hồng
	20/02/1990
	ĐH Sinh, hóa
	thcs.xs.nthong@dongtrieu.edu.vn
	01689018157
	Giáo viên

	11
	Nguyễn Thị Hương
	12/03/1979
	CĐ Âm nhạc
	thcs.xs.nthuong@dongtrieu.edu.vn
	01673846682
	Giáo viên

	12
	Nguyễn Kim Tuyến
	05/08/1994
	CĐ Hóa
	thcs.xs.nktuyen@dongtrieu.edu.vn
	01638366336
	GV - TPTĐ

	13
	Nguyễn Thị Bích
	02/08/1986
	Thạc sĩ Lý
	thcs.xs.ntbich@dongtrieu.edu.vn
	0989423208
	Giáo viên

	14
	Nguyễn Văn Chức
	28/08/1990
	ĐH Thể dục
	thcs.xs.nvchuc@dongtrieu.edu.vn
	0166921765
	Giáo viên

	15
	Nguyễn Thu Hằng
	14/06/1990
	ĐH Ngữ văn
	thcs.xs.nthang@dongtrieu.edu.vn
	0932333865
	Giáo viên

	16
	Vũ Thị Kiều Trang
	26/10/1993
	ĐH Toán
	thcs.xs.vtktrang@dongtrieu.edu.vn
	0963801280
	Giáo viên

	17
	Nguyễn Thị Anh Vân
	12/09/1992
	ĐH Toán Lý
	nguyenthianhvan12990@gmail.com
	0981485930
	Giáo viên

	18
	Nguyễn Huy Trọng
	29/09/1973
	ĐH Mỹ thuật
	thcs.bk.nhtrong@dongtrieu.edu.vn
	0986132457
	Giáo viên

	19
	Nguyễn Thị Lan Anh
	30/09/1992
	ĐH Ngữ văn
	nguyenthilananh@gmail.com
	0972407696
	Giáo viên

	20
	Vũ Thanh Lam
	23/08/1992
	Thạc sĩ Toán
	vuthanhlam.hus@gmail.com
	01689862088
	Giáo viên

	21
	Bùi Thị Hiên
	05/10/1991
	ĐH Lịch sử
	buihien1991@gmail.com
	0967095968
	Giáo viên

	22
	Lê Thị Ngọc Anh
	17/09/1995
	ĐH Ngữ văn
	lengocanh179qn@gmail.com
	01669209135
	Giáo viên

	23
	Nguyễn T.Hoài Thương
	15/08/1989
	CĐ.Thư viện
	thcs.xs.nththuong@dongtrieu.edu.vn
	0936596322
	NV Thư viện

	24
	Nguyễn Thị Hương Nhu
	08/05/1985
	ĐH. CNTT
	th.xs.nthnhu@dongtrieu.edu.vn
	0936396257
	NV Hành chính

	25
	Dương Thị Trang
	01/01/1989
	ĐH.TV-TB
	duongtrangxs@gmail.com
	0977980101
	[bookmark: _GoBack]NV Thiết bị


                
 
               HIỆU TRƯỞNG



             Vũ Thị Thanh Hường
